
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phân công trực bán trú, trực vệ sinh năm học 2024 - 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC QUẢNG LÂM  

  

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGD&ĐT ra ngày 04 tháng 9 năm 2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học; 

Căn cứ quyết định số 1968/QĐ-UBND ra ngày 14/8/2024 của Ủy ban nhân 

dân huyện Mường Nhé về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2024 - 

2025 đối với giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 

trên địa bàn huyện Mường Nhé; 

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 của trường 

PTDTBT Tiểu học Quảng Lâm; 

Căn cứ Quyết định phân công giao nhiệm vụ cho cán bộ quản lí, giáo viên, 

nhân viên năm học 2024 - 2025 và điều kiện thực tế của nhà trường, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ông(bà) cán bộ, giáo 

viên trong nhà trường trực bán trú, trực vệ sinh năm học 2024 - 2025 chịu trách 

nhiệm thực hiện những công việc sau: 

(Có bảng phân công chi tiết kèm theo) 

  Điều 2. Các ông (bà) có tên trong Điều 1 có nhiệm vụ: Kiểm tra sĩ số học 

sinh, việc học tập, ổn định trật tự, vệ sinh, công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú;  

chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng những công việc được giao. 

 Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 04 tháng 9 năm 2024 đến hết ngày 31 

tháng 5 năm 2025. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các ông (bà) có tên trong 

điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./. 

  

Nơi nhận:                                                                                    
-Như điều 3;  

-Lưu VT.                                                                               

                                                                                                            

                                           HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                                   Nguyễn Hồng Thái  

 

 

UBND HUYỆN MƯỜNG NHÉ 

TRƯỜNG PTDTBT TH QUẢNG LÂM 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                          

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: 10/QĐ - HT      Quảng Lâm, ngày 03 tháng 9 năm 2024 



 

BẢNG PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH PHÒNG HỌC SINH  

BÁN TRÚ NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo QĐ số: 10/QĐ-HT, ngày 03 tháng 9 năm 2024 của hiệu trưởng 

trường PTDTBT tiểu học Quảng Lâm) 

 

TRUNG TÂM 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Phòng 

trực 

Số 

lượng 

HS 

Số ĐT 
Ghi 

chú 

01 Vũ T Thu Hiền  Giáo 

viên 

P1  
0366061621 

 

02 Nguyễn Thanh 

Huyền 

Giáo 

viên 

P2  0375015318  

03 Nông Thị Nhung Giáo 

viên 

P3  0363558818  

04 Lò Thị Quân Giáo 

viên 

P4  
0965275195 

 

05 Nguyễn Thị Điệp Giáo 

viên 

P5  0978291422  

06 Chu Xuân Kiên Giáo 

viên 

P6  
0978895560 

 

07 Đàm Văn Kiên Giáo 

viên 

P7  0349558998  

08 Lò Thị Thoang  Giáo 

viên 

P8  0339782101  

09 Đảng Tòn Nảy Giáo 

viên 

P9  0386512833  

10 Trần Thị Tuyết Giáo 

viên 

P10  0389952361  

11 Nguyễn Văn Công Giáo 

viên 

P11  0979266755  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICH TRỰC HỌC SINH BÁN TRÚ CA NGÀY 

CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NĂM HỌC 2024 - 2025 

 (Kèm theo QĐ số: 10/QĐ-HTr của hiệu trưởng trường PTDTBT tiểu học  

Quảng Lâm, ngày 03 tháng 09 năm 2024)  

 

TRUNG TÂM 

Ngày trực STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

Chiều chủ nhật 

01 Sùng Thị Thái Giáo viên  

02 Lò Thị Thoang Giáo viên  

03 Nguyễn Văn Công  Giáo viên  

04 Đảng Tòn Nảy  Giáo viên  

05 Lò Văn Hoàng Bảo vệ  

Thứ 2 

01 Đàm Văn Kiên Giáo viên  

02 Lò Thị Quân Giáo viên  

03 Nguyễn Ngọc Duy Giáo viên  

04 Lò Văn Hoàng Bảo vệ  

Thứ 3 

01 Chu Xuân Kiên Giáo viên  

02 Nông Thị Nhung Giáo viên   

03 Nguyễn Hồng Nhung Giáo viên   

04 Lò Văn Hoàng Bảo vệ  

Thứ 4 

01 Vũ Thị Thu Hiền Giáo viên  

02 Lò Thị Vân (A)   Giáo viên  

03 Lò Văn Hoàng Bảo vệ  

Thứ 5 

01 Đinh Văn Đô  Giáo viên  

02 Nguyễn Thanh Huyền Giáo viên  

03 Lò Văn Hoàng  Bảo vệ  

Trưa thứ 6 

01 Nguyễn Thị Điệp  Giáo viên   

02 Trần Thị Tuyết  Giáo viên  

03 Lò Văn Hoàng  Bảo vệ   

Ghi chú:  

- Thời gian trực: Buổi sáng từ 6h00’ - 7h00’ (Đ/c bảo vệ và GV ngủ qua 

đêm trực); Trực ca trưa từ 10h35’ - 14h00’; ca chiều tối từ 16h35’ - 19h00’ các 

đ/c trực ca ngày bàn giao cho ca trực tối. Thực hiện từ ngày 04/09/2024.   

- Trực bao quát, quản lí HS đảm bảo an ninh trật tự, không để HS đánh, 

cãi, chửi nhau, trèo cây, trèo rào, …. để xảy ra thương tích, không để HS trốn ra 

ngoài nhà trường.  

- Trực HS ăn sáng, trưa, tối, dọn dẹp, ngủ trưa theo lịch đã được phân 

công./. 

 

 

 



 
LICH TRỰC HỌC SINH BÁN TRÚ CA NGÀY  

CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NĂM HỌC 2024 - 2025 

 (Kèm theo QĐ số: 10/QĐ-HTr của hiệu trưởng trường PTDTBT tiểu học  

Quảng Lâm, ngày 03 tháng 09 năm 2024)  

 

QUẢNG LÂM 

Ngày trực STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

Chiều chủ nhật 

01 Nguyễn Văn Khỏe Giáo viên  

02 Lò Thị Vân (B) Giáo viên  

03 Lò Thị Hoa Giáo viên  

04 Lò Văn Vũ Bảo vệ  

Thứ 2 

01 Lò Văn Thức Giáo viên  

02 Khoàng Văn Vui Giáo viên  

03 Lò Văn Vũ Bảo vệ  

Thứ 3 

01 Lù Văn Pó Giáo viên  

02 Lò Văn Tùng Giáo viên  

03 Lò Văn Vũ Bảo vệ  

Thứ 4 

01 Thùng Văn Kiên Giáo viên  

02 Quàng Thị Như Quỳnh Giáo viên  

03 Lò Văn Vũ Bảo vệ  

Thứ 5 

01 Lò Thị Hồng Giáo viên  

02 Hoàng Văn Hoàn Giáo viên  

03 Lò Văn Vũ Bảo vệ  

Trưa thứ 6 

01 Nguyễn Văn Khỏe Giáo viên  

02 Lò Thị Vân (B)  Giáo viên  

03 Lò Thị Hoa Giáo viên  

04 Lò Văn Vũ Bảo vệ  

Ghi chú:    

- Thời gian trực: Buổi sáng từ 6h00’ - 7h00’ (Đ/c bảo vệ và GV ngủ qua 

đêm trực); Trực ca trưa từ 10h35’ - 14h00’; ca chiều tối từ 16h35’ - 19h00’ các 

đ/c trực ca ngày bàn giao cho ca trực tối. Thực hiện từ ngày 04/09/2024. 

- Trực bao quát, quản lí HS đảm bảo an ninh trật tự, không để HS đánh, 

cãi, chửi nhau, trèo cây, trèo rào, …. để xảy ra thương tích, không để HS trốn ra 

ngoài nhà trường.   

- Trực HS ăn sáng, trưa, tối, dọn dẹp, ngủ trưa theo lịch đã được phân 

công./. 

Một số lưu ý:  



- Trực ca sáng từ 6h00’ - 7h00’ (Đ/c bảo vệ và GV ngủ qua đêm trực); 

Trực ca trưa từ 10h35’ - 14h00’; ca chiều tối từ 16h35’ - 19h00’ các đ/c trực ca 

ngày bàn giao cho ca trực tối theo lịch phân công.  

- Trực ca tối từ 19h00’ - 21h00’. Buổi tối cho HS lên lớp học từ 19h00’ - 

21h00’ cho HS về phòng ngủ đến khi HS ngủ hết mới bàn giao cho bảo vệ và 

GV trực ngủ qua đêm.  

- Trực ca đêm từ 21h00’ - 7h00’ sáng ngày hôm sau: Đ/c bảo vệ và 1 GV 

nam trực (Đ/c GV trực ngủ qua đêm không phải đi trực ca tối). 

- Giờ hành chính buổi sáng từ 7h00' - 10h35', buổi chiều từ 14h00' - 

16h35' GVCN quản lý và chịu trách nhiệm về HS của lớp mình 

- Trực bao quát, quản lí HS đảm bảo an ninh trật tự, không để HS đánh, 

cãi, chửi nhau, trèo cây, trèo rào, …. để xảy ra thương tích, không để HS trốn ra 

ngoài nhà trường.  

 

 

 

 

 



LICH TRỰC HỌC SINH BÁN TRÚ CA TỐI 

CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2024 - 2025 
 (Kèm theo QĐ số: 10/QĐ-HTr của hiệu trưởng trường PTDTBT tiểu học  

Quảng Lâm, ngày 03 tháng 09 năm 2024) 

TRUNG TÂM 

Ngày trực STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

 

Chủ nhật 

01 Lường Văn Cương Phó Hiệu trưởng Bao quát chung 

02 Lò Thị Quân Giáo viên  

03 Vũ Thị Thu Hiền Giáo viên  

04 Lò Thị Vân (A) Giáo viên  

05 Đinh Văn Đô Giáo viên    

06 Lò Văn Hoàng Bảo vệ  

Thứ 2 

01 Lường Văn Cương Phó Hiệu trưởng Bao quát chung 

02 Nguyễn Thanh Huyền Giáo viên  

03 Nguyễn Thị Điệp Giáo viên  

04 Nguyễn Văn Công Giáo viên  

05 Lò Văn Hoàng Bảo vệ  

 

Thứ 3 

01 Nguyễn Hồng Thái Hiệu trưởng Bao quát chung 

02 Trần Thị Tuyết Giáo viên  

03 Đảng Tòn Nảy  Giáo viên  

04 Nguyễn Hồng Nhung  Giáo viên  

05 Lò Văn Hoàng Bảo vệ  

 

Thứ 4 

01 Lường Văn Cương Phó Hiệu trưởng Bao quát chung 

02 Vũ Ngọc Linh  Giáo viên  

03 Đàm Văn Kiên Giáo viên  

04 Lò Thị Thoang  Giáo viên  

05 Lò Văn Hoàng Bảo vệ  

 

Thứ 5 

01 Lường Văn Cương Phó Hiệu trưởng Bao quát chung 

02 Chu Xuân Kiên  Giáo viên  

03 Nông Thị Nhung Giáo viên  

04 Sùng Thị Thái  Giáo viên  

05 Lò Văn Hoàng  Bảo vệ  

Ghi chú:  

- Thời gian trực ca tối từ 19h00’ - 7h00’ sáng ngày hôm sau. Thực hiện từ 

ngày 04/09/2024. 

- Buổi tối cho HS lên lớp học từ 19h00’ - 21h00’ cho HS về phòng ngủ 

đến khi HS ngủ hết mới bàn giao cho bảo vệ và GV trực ngủ qua đêm.  

- Trực bao quát, quản lí HS đảm bảo an ninh trật tự, không để HS đánh, 

cãi, chửi nhau, trèo cây, trèo rào, …. để xảy ra thương tích, không để HS trốn ra 

ngoài nhà trường.                                                           

 

 

 



LICH TRỰC HỌC SINH BÁN TRÚ CA TỐI  

CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2024 - 2025 
(Kèm theo QĐ số: 10/QĐ-HTr của hiệu trưởng trường PTDTBT tiểu học  

Quảng Lâm, ngày 03 tháng 09 năm 2024) 

QUẢNG LÂM 

Ngày trực STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

Chủ nhật 

01 Lường Văn Thưởng Phó Hiệu trưởng Bao quát chung 

02 Hoàng Văn Hoàn Giáo viên  

03 Vàng Văn Kiêm Giáo viên  

04 Lò Thị Hồng Giáo viên  

05 Lò Văn Vũ Bảo vệ  

Thứ 2 

01 Lường Văn Thưởng Phó Hiệu trưởng Bao quát chung 

02 Lò Văn Thức Giáo viên  

03 Hờ A Máng Giáo viên  

04 Lò Thị Vân (B)  Giáo viên  

05 Lò Văn Vũ  Bảo vệ  

 

Thứ 3 

01 Lường Văn Thưởng Phó Hiệu trưởng Bao quát chung 

02 Nguyễn Văn Khỏe Giáo viên  

03 Hạng A Sàng Giáo viên   

04 Khoàng Văn Vui Giáo viên  

05 Lò Văn Vũ Bảo vệ  

 

Thứ 4 

01 Lường Văn Thưởng Giáo viên Bao quát chung 

02 Lù Văn Pó  Giáo viên  

03 Lò Văn Tùng Giáo viên  

04 Sùng A Vừ Giáo viên  

05 Lò Văn Vũ Bảo vệ  

Thứ 5 

01 Lường Văn Thưởng Giáo viên Bao quát chung 

02 Thùng Văn Kiên  Giáo viên  

03 Vũ Văn Bảo  Giáo viên   

04 Lò Thị Hoa Giáo viên   

05 Quàng Thị Như Quỳnh Giáo viên  

06 Lò Văn Vũ  Bảo vệ  

Ghi chú:  

- Thời gian trực ca tối từ 19h00’ - 7h00’ sáng ngày hôm sau. Thực hiện từ 

ngày 04/09/2024.  

- Buổi tối cho HS lên lớp học từ 19h00’ - 21h00’ cho HS về phòng ngủ 

đến khi HS ngủ hết mới bàn giao cho bảo vệ và GV trực ngủ qua đêm.  

- Trực bao quát, quản lí HS đảm bảo an ninh trật tự, không để HS đánh, 

cãi, chửi nhau, trèo cây, trèo rào, …. để xảy ra thương tích, không để HS trốn ra 

ngoài nhà trường.   

 

 



 

Một số lưu ý:  

- Trực ca sáng từ 6h00’ - 7h00’ (Đ/c bảo vệ và GV ngủ qua đêm trực); 

Trực ca trưa từ 10h35’ - 14h00’; ca chiều tối từ 16h35’ - 19h00’ các đ/c trực ca 

ngày bàn giao cho ca trực tối theo lịch phân công.  

- Trực ca tối từ 19h00’ - 21h00’. Buổi tối cho HS lên lớp học từ 19h00’ - 

21h00’ cho HS về phòng ngủ đến khi HS ngủ hết mới bàn giao cho bảo vệ và 

GV trực ngủ qua đêm.  

- Trực ca đêm từ 21h00’ - 7h00’ sáng ngày hôm sau: Đ/c bảo vệ và 1 GV 

nam trực (Đ/c GV trực ngủ qua đêm không phải đi trực ca tối). 

- Giờ hành chính buổi sáng từ 7h00' - 10h35', buổi chiều từ 14h00' - 

16h35' GVCN quản lý và chịu trách nhiệm về HS của lớp mình 

- Trực bao quát, quản lí HS đảm bảo an ninh trật tự, không để HS đánh, 

cãi, chửi nhau, trèo cây, trèo rào, …. để xảy ra thương tích, không để HS trốn ra 

ngoài nhà trường.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỊCH TRỰC NHÀ BẾP, DỌN NHÀ VỆ SINH CỦA CÁC LỚP  

NĂM HỌC 2024 - 2025 
(QUẢNG LÂM) 

 

Tháng 09/2024 
 Lớp  

Tuần Trực nhà bếp Dọn nhà VS Thời gian thực hiện 

01 4A4 2A3 04 – 06/ 09/ 2024 

02 4A5 2A4 08 – 13/ 09/ 2024 

03 5A4 3A4 15 – 20/ 09/ 2024 

04 5A5 3A5 22 – 27/ 09/ 2024 

Tháng 10/2024 
01 4A4 2A3  29/09 – 04/ 10/ 2024 

02 4A5 2A4 06 – 11/ 10/ 2024 

03 5A4 3A4 13 – 18/ 10/ 2024 

04 5A5 3A5 20 – 25/ 10/ 2024 

05 4A4 2A3 27/10 - 01/11/2024 

Tháng 11/2024 
01 4A5 2A4 03 – 08/ 11/ 2024 

02 5A4 3A4 10 – 15/ 11/ 2024 

03 5A5 3A5 17 – 22/ 11/ 2024 

04 4A4 2A3 24 – 29/ 11/ 2024 

Tháng 12/2024 
01 4A5 2A4 01 – 06/ 12/ 2024 

02 5A4 3A4 08 – 13/ 12/ 2024 

03 5A5 3A5 15 – 20/ 12/ 2024 

04 4A4 2A3 22 – 27/ 12/ 2024 

Tháng 01/2025 
01  2A4 29/12 – 03/ 01/ 2025 

02 4A5 3A4 05 – 10/ 01/ 2025 

03 5A4 3A5 12 – 17/ 01/ 2025 

Lưu ý:   
- Lịch trực đã lên hết học kỳ I năm học 2024-2025.  

- Thời gian trực từ ngày 04/09/2024.  Giáo viên chủ nhiệm quán triệt HS 

lớp mình thực hiện theo đúng thời gian trực của lớp./. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LỊCH TRỰC NHÀ BẾP, DỌN NHÀ VỆ SINH CỦA CÁC LỚP  

NĂM HỌC 2024 – 2025 
(TRUNG TÂM) 

 

Tháng 09/2024 
 Lớp  

Tuần Trực nhà bếp Dọn nhà VS Thời gian thực hiện 

01 5A1 3A1 04 – 06/ 09/ 2024 

02 5A2 3A2 08 – 13/ 09/ 2024 

03 5A3 3A3 15 – 20/ 09/ 2024 

04 4A1 2A1 22 – 27/ 09/ 2024 

Tháng 10/2024 
01 4A2 2A2 29/09 – 04/ 10/ 2024 

02 4A3 3A1 06 – 11/ 10/ 2024 

03 5A1 3A2 13 – 18/ 10/ 2024 

04 5A2 3A3 20 – 25/ 10/ 2024 

05 5A3 2A1 27/10 - 01/11/2024 

Tháng 11/2024 
01 4A1 2A2 03 – 08/ 11/ 2024 

02 4A2 3A1 10 – 15/ 11/ 2024 

03 4A3 3A2 17 – 22/ 11/ 2024 

04 5A1 3A3 24 – 29/ 11/ 2024 

Tháng 12/2024 
01 5A2 2A1 01 – 06/ 12/ 2024 

02 5A3 2A2 08 – 13/ 12/ 2024 

03 4A1 3A1 15 – 20/ 12/ 2024 

04 4A2 3A2 22 – 27/ 12/ 2024 

Tháng 01/2025 
01 4A3 3A3 29/12 – 03/ 01/ 2025 

02 5A1 2A1 05 – 10/ 01/ 2025 

 5A2 2A2 12 – 17/ 01/ 2025 
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